
N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK

# TỨ Từ O ĐĂNG Đăng O ờ o/

*

* ư ư á a / ờ ơ /

* ứ ư à ăng ới

# THẬP Thập o/ BỈ Bì O ĐẠI Đài O

*

* ớ / ì / a a 

* ấp i ì á ai

# BÁT Bạt O NGẠN Ngan O TỪ Từ o/

*

* a  á a ư /

* á at ạ à ứ ư ừ

# NGUYỆN Nguyền o/ ạ o/ ĐẠI Đài O

* í i a

* ì / à an / à /

* i iến ▲ a ài

# ĐỘ Độ O NAM Nà O BI Bi O

*

* ố ô ồ / a a í i

* ồ ô á am i ì

# CHÚNG Chu O MÔ Mô o/ ị o/

* i 

* ú u ù / ố / ì i /

* u ùng ô ▲

# SANH Sanh O TÂY Tầy O A À O

*

* á a à ây a á

* a ạ ơ ây á a

#  à o/ PHƯƠNG Phương o/ MI Mi o/

* ư ư

* à a / ừ  / í  /

* ái ượng i  

# CỬU Cừu O CỰC Cực O ĐÀ Đà ©

*

* u u ư ứ á a à /

* ú u ưc a à

# PHẨM Phầm o/ LẠC Lác o/ PHẬT Phật O

* á a 

* ơ / à /

* ớ ơ ầm ạc

# HÀM Hà O THẾ Thê O

*

* hạ ế ê ề /

* ha hàm ê ề

# LINH Lin o/ GIỚI Giới ©

*

* i ì / ớ ơ ờ

* i ỉn ơ ợ
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